
   Sở GD&ĐT thành phố Hải Phòng

Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Giàng

Thứ Thứ, Buổi Tiết 10A 10B 10C 10D 10E 10G 11A 11B 11C 11D 11E 11G 12A 12B 12C 12D 12E 12G

1 HĐTN1-Nhung HĐTN1-Lực HĐTN1-Tân HĐTN1-Phương HĐTN1-Tú HĐTN1-Dịu HĐTN1-Hằng HĐTN1-Huệ HĐTN1-Hậu HĐTN1-Duyên HĐTN1-Dung HĐTN1-Hiên HĐTN1-Đức HĐTN1-N.Hương HĐTN1-H.Yến HĐTN1-Cúc HĐTN1-Thuân

2 Văn-Thuân Hóa-Cúc Địa-Hạnh Toán-Nhung Văn-Hiên Tin-Tú Tin-Đức Sử-Đ.Hà Lí-Nhàn Hóa-Hằng Toán-Dịu Địa-Dản Toán-N.Hương HĐTN2-Bình Địa-Quỳnh Sinh-Tân Văn-Hậu HĐTN3-H.Yến

3 Văn-Thuân Toán-Dịu Tin-Tú Văn-Hiên HĐTN2-H.Yến Toán-Nhung Sinh-Duyên Sử-Đ.Hà Lí-Nhàn Hóa-Hằng Địa-Dản Sử-Phương Tin-Đức Sử-Lực Văn-Hậu Sinh-Tân Địa-Hạnh Hóa-Cúc

4 Lí-Hoàng Sử-Đ.Hà Tin-Tú Sinh-Tân Sinh-Trang Sử-Lực Toán-Dịu Tin-Đức Toán-Huệ Lí-Nhàn Hóa-Hằng Văn-Hậu Địa-Hạnh Địa-Dản Lí-N.Hương Địa-Quỳnh Hóa-Cúc Văn-Thuân

5 Hóa-P.Yến Lí-Hoàng Hóa-Hằng HĐTN2-H.Yến Tin-Tú Địa-Hạnh HĐTN2-Dịu Toán-Huệ Văn-Hậu Sinh-Duyên Lí-Nhàn Tin-Đức Toán-N.Hương Sử-Lực Sinh-Tân Văn-Thuân

1 HĐTN2-Nhung HĐTN2-Dung HĐTN2-H.Yến

2 HĐTN3-Nhung HĐTN2-H.Yến HĐTN2-Dung Hóa-Hằng

3 Hóa-Hằng HĐTN2-H.Yến

4 Hóa-Hằng HĐTN2-H.Yến

5

1 Sử-Lực HĐTN2-H.Yến Toán-Nhung Tin-Tú Hóa-P.Yến Hóa-Hằng Toán-Dịu Tin-Đức Tin-Oanh Toán-Huệ Địa-Dản Hóa-Doan Văn-Hiên Lí-Nhàn Sinh-Duyên Sinh-Tân Toán-N.Hương Toán-Còn

2 Toán-Nhung Sinh-Tân Sinh-N.Trang Địa-Hạnh Hóa-P.Yến Văn-Hiên Tin-Đức Hóa-Hằng Địa-Dản Lí-Nhàn Tin-Oanh Toán-Dịu Sử-Lực Toán-Huệ HĐTN2-H.Yến Tin-Tú Toán-N.Hương Toán-Còn

3 Hóa-P.Yến Sinh-Tân Địa-Hạnh Toán-Nhung Toán-Dịu Tin-Tú Hóa-Doan Văn-D.Hương Sinh-N.Trang Tin-Oanh Sử-Lực Địa-Dản Tin-Đức Văn-Hiên HĐTN2-H.Yến Hóa-Hằng Toán-N.Hương Toán-Còn

4 Hóa-P.Yến Sinh-Tân Tin-Tú Địa-Hạnh Toán-Dịu Toán-Nhung Hóa-Doan Văn-D.Hương Sinh-N.Trang Địa-Nguyệt Tin-Oanh HĐTN2-Dung Toán-N.Hương Lí-Nhàn Sinh-Duyên Hóa-Hằng HĐTN2-H.Yến Văn-Thuân

5 Hóa-P.Yến HĐTN2-H.Yến Tin-Tú Sinh-Tân Toán-Dịu Toán-Nhung HĐTN2-Dung Văn-D.Hương Hóa-Hằng Tin-Oanh Sinh-Duyên Lí-Nhàn Tin-Đức Lí-N.Hương Toán-Huệ Địa-Hạnh Văn-Thuân

1 Toán-Nhung Văn-Thuân Sinh-N.Trang Sinh-Tân Hóa-P.Yến Sinh-T.Nga Sử-Đ.Hà Văn-D.Hương Sử-Phương Lí-Nhàn Tin-Oanh Toán-Dịu Hóa-Cúc Hóa-Hằng Sinh-Duyên Tin-Tú Lí-Hoàng Địa-Dản

2 Toán-Nhung Địa-Hạnh Sử-Lực Hóa-P.Yến Sinh-Trang Tin-Tú Sử-Đ.Hà Địa-Dản Sinh-N.Trang Tin-Oanh Văn-D.Hương Toán-Dịu Lí-Nhàn Hóa-Hằng HĐTN3-H.Yến Văn-Thuân Lí-Hoàng Sử-Phương

3 Toán-Nhung Sinh-Tân Hóa-Hằng Hóa-P.Yến Sinh-Trang Địa-Hạnh Địa-Dản Sử-Đ.Hà Sinh-N.Trang Tin-Oanh Văn-D.Hương Tin-Tú Toán-N.Hương Lí-Nhàn Hóa-Cúc Sử-Lực HĐTN3-H.Yến Lí-Hoàng

4 Sinh-T.Nga HĐTN3-H.Yến Văn-Thuân Hóa-P.Yến Địa-Hạnh Toán-Nhung Văn-D.Hương Sinh-N.Trang HĐTN2-Dung Hóa-Hằng Tin-Oanh Tin-Tú Hóa-Cúc Lí-Nhàn Lí-N.Hương Sử-Lực Sinh-Tân Sinh-Duyên

5 Địa-Hạnh Văn-Thuân Toán-Nhung Hóa-P.Yến Tin-Tú HĐTN2-H.Yến Sử-Đ.Hà Tin-Oanh HĐTN2-Dung Sinh-Duyên Văn-Hậu Lí-Nhàn Toán-Huệ Hóa-Cúc Hóa-Hằng Sinh-Tân Lí-Hoàng

1 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn

2 Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn

3 Lịch Sử Lịch Sử Lịch Sử Lịch Sử Lịch Sử Lịch Sử Lịch Sử Lịch Sử Lịch Sử Lịch Sử Lịch Sử Lịch Sử Lịch Sử Lịch Sử Lịch Sử Lịch Sử Lịch Sử Lịch Sử

4 Địa lí Địa lí Địa lí Địa lí Địa lí Địa lí Địa lí Địa lí Địa lí Địa lí Địa lí Địa lí Địa lí Địa lí Địa lí Địa lí Địa lí Địa lí

5 Vật lí Vật lí HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN HĐTNHN Vật lí Vật lí HĐTNHN HĐTNHN Vật lí Vật lí Vật lí HĐTNHN Vật lí Vật lí

1 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

2 Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán

3 Hóa học Hóa học Hóa học Hóa học Hóa học Hóa học Hóa học Hóa học HĐTNHN Hóa học Hóa học Hóa học Hóa học Hóa học Hóa học Hóa học Hóa học Hóa học

4 Sinh học Sinh học Sinh học Sinh học Sinh học Sinh học Sinh học Sinh học Sinh học HĐTNHN Sinh học Sinh học HĐTNHN HĐTNHN Sinh học Sinh học Sinh học Sinh học

5 HĐTNHN HĐTNHN Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học Tin học HĐTNHN Tin học HĐTNHN HĐTNHN

1 Văn-Thuân Toán-Dịu Hóa-Hằng Sử-Phương Địa-Hạnh Địa-Hạnh Tin-Đức Toán-Huệ Lí-Nhàn HĐTN3-Dung Sinh-Duyên Toán-N.Hương Văn-Hậu HĐTN2-H.Yến Văn-Thuân

2 Văn-Thuân Toán-Dịu Văn-Thuân Toán-Nhung HĐTN2-H.Yến HĐTN3-H.Yến Tin-Đức Toán-Huệ HĐTN2-Dung Lí-Nhàn Sinh-Duyên Văn-Hậu Địa-Hạnh Toán-N.Hương Địa-Hạnh Lí-Hoàng

3 Toán-CĐ-Còn Toán-Nhung HĐTN3-H.Yến Toán-Dịu Hóa-Hằng Tin-Đức Địa-Dản Sử-Phương Toán-Huệ HĐTN2-Dung Địa-Hạnh Lí-Nhàn Toán-N.Hương Văn-Thuân Văn-Hậu Lí-Hoàng

4 Văn-Thuân Địa-Hạnh Hóa-Hằng HĐTN3-Dung Lí-Nhàn Sử-Phương HĐTN2-Bình Địa-Dản Lí-N.Hương Toán-Huệ Lí-Hoàng

5 Hóa-Hằng HĐTN3-Dung Lí-Nhàn Địa-Dản Lí-N.Hương Toán-Huệ Lí-Hoàng

TP Hải Phòng, ngày 28  tháng 12 năm 2025
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